TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XI                 ĐỀ THI MÔN SINH HỌC     TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN TỈNH BẮC KẠN                       LỚP 10 
                     ĐỀ THI ĐỀ XUẤT                                         (Đề này có 02 trang, gồm 10 câu)

Câu 1 (2,0 điểm) 

a.Trong tế bào có những loại hợp chất hữu cơ nào? Những chất hữu cơ nào là thành phần cơ bản của sự sống? Vì sao?


b. Cacbohiđrat và lipit khác nhau ở những điểm nào?
Câu 2 (2,0 điểm) 
a.Nêu các bậc cấu trúc của protein và cho biết các loại liên kết hóa học trong các bậc cấu trúc đó? 
b.Vì sao khi bảo quản trứng sống, người ta dùng phương pháp bảo quản lạnh chứ không dùng phương pháp bảo quản nóng? 

Câu 3 (2,0 điểm)
          a. Mạng lưới nội chất có cấu trúc như thế nào?

b. Chức năng của mạng lưới nội chất đối với tế bào.
Câu 4 (2,0 điểm) Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
a. Trong quá trình quang hợp, tại sao pha tối không cần sử dụng ánh sáng nhưng nếu không có ánh sáng thì pha tối không diễn ra?

b. Điểm khác nhau pha sáng quang hợp ở tảo, vi khuẩn lam, với vi khuẩn lưu huỳnh màu lục và vi khuẩn lưu huỳnh màu tía?
Câu 5 (2,0 điểm) 
a.Vai trò của hô hấp đối với tế bào?

b. Vì sao nói nước vừa là nguyên liệu vừa là sản phẩm của quá trình hô hấp?

Câu 6 (1,0 điểm) 
Sự truyền tín hiệu từ các thụ thể insulin gây ra những đáp ứng ngắn hạn hay dài hạn?
Câu 7 (3,0 điểm) 
a. Trong quá trình nguyên phân, sự phân chia tế bào chất diễn ra ở kì nào? Nêu điểm khác nhau cơ bản trong phân chia tế bào chất ở tế bào thực vật và tế bào động vật?
b. Sau một đợt giảm phân của 15 tế bào sinh trứng, người ta nhận thấy đã có 
tất cả 1755 NST bị tiêu biến cùng với các thể định hướng. 

-  Xác định bộ NST của loài trên và cho biết tên loài. 

- Biết có 4  tế bào sinh  tinh giảm phân. Xác định số NST có  trong các tinh  trùng của loài trên.                       

Câu 8 (2,0 điểm) 
a. Thế nào là miễn dịch thể dịch? Tại sao lại có tên gọi như vậy?

b. Kháng thể có vai trò như thế nào? 

Cấu 9 (2,0 điểm) 
a.Tại sao khử trùng nhiệt là phương pháp khử trùng hiệu quả nhất? 
b. Phương pháp khử trùng Paxtơ là gì? Cho ví dụ.
Câu 10 (2,0 điểm) 
a. Vì sao vi sinh vật phải tiết các enzim vào môi trường?
b. Hương làm sữa chua theo các bước như sau: Đun nước sôi, pha sữa ngọt vừa uống, để nguội 400C, cho 1 thìa sữa chua vinamik vào, trộn đều, đổ ra cốc cho vào tủ lạnh 3-5 giờ. Với cách làm này Hương không thể có được lọ sữa chua như ý muốn. Hãy giúp Hương điều chỉnh như thế nào để có lọ sữa chua theo ý muốn.
.................HẾT.....................

                Người thẩm định
 Người ra đề

(Kí, ghi rõ Họ tên-Điện thoại liên hệ)                 (Kí, ghi rõ Họ tên-Điện thoại liên hệ)

        Lý Thị Thủy                                                                Mã Thị Diệu Ái

    (ĐT: 0979289660)
     (ĐT:0977191786)


TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XI                     HƯỚNG DẪN CHẤM

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN TỈNH BẮC KẠN               MÔN: SINHỌC, LỚP 10
      ĐỀ THI ĐỀ XUẤT                                                               (Hướng dẫn chấm có 03trang)                                                                      
Lưu ý: Các cách giải khác hướng dẫn chấm, nếu đúng cho điểm tối đa theo thang điểm đã định.

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
2,0 điểm
	a/-Saccarit,lipit, prôtêin, axit nuclêic, . . .
	0,25

	
	- Prôtêin và axit nuclêic là thành phần cơ bản của sự sống vì: 
	0,25

	
	+ Prôtêin có các vai trò sau: Cấu trúc, dự trữ axit amin, vận chuyển các chất, bảo vệ cơ thể, điều hòa hoạt động cơ thể, xúc tác các phản ứng hóa học, thụ thể, vận động,…
	0,25

	
	+ Axit nuclêic : Lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền.(ADN), Truyền đạt thông tin di truyền( mARN), Vận chuyển aa (tARN), cấu tao ribôxôm (rARN). 
	0,25

	
	b/ - Về cấu trúc: tuy cacbohiđrat và lipit đều có thành phần C,H,O nhưng tỉ lệ hàm lượng khác nhau

+ Đối với cacbohiđrat tỉ lệ giữa H và O là 2:1, ví dụ C6H12O6 
	0,25

	
	+ Đối với lipit tỉ lệ giữa H và O lớn hơn nhiều, ví dụ trong mỡ bò C57H110O6, tỉ lệ giữa H và O là 110:6
	0,25

	
	- Về tính chất:

+ Cacbohidrat: Đa số cacbohiđrat( đường đơn, đường đôi) đều tan trong nước và có vị ngọt.
	0,25

	
	+ Lipit không tan trong nước
	0,25

	2

2,0 điểm


	a/  - Bậc 1: trình tự các axit amin trong chuỗi poli peptit mạch thẳng.

Cấu trúc bậc 1 được giữ vững bởi các liên kết peptit, là những liên kết cộng hóa trị bền vững. Nhờ có liên kết cộng hóa trị bền vững nên trình tự các axit amin không bị thay đổi bởi các tác động của môi trường. 
	0,25

	
	- Bậc 2: do bậc 1 xoắn α hay gấp nếp β. 

Cấu trúc bậc 2 được giữ nhờ liên kết peptit của cấu trúc bậc 1 và các liên kết yếu của liên kết hiđrô. Liên kết hiđrô được hình thành từ các nhóm cho H (NH+3) và các nhóm nhận H (COO-)
- Bậc 3: do bậc 2 tiếp tục cuộn xoắn  lại theo không gian ba chiều. Cấu trúc bậc 3 được giữ bởi liên kết peptit, liên kết hiđrô, liên kết đisunphit, lực hút Vande - van, tương tác kị nước, liên kết ion. 
	0,25
0,25

	
	- Bậc 4: do từ 2 hay nhiều chuỗi polipeptit cùng loại hay khác loại kết hợp với nhau tạo thành. 

Cấu trúc bậc 4 được giữ bởi liên kết peptit, liên kết hiđrô, liên kết đisunphit, lực hút Vande - van, tương tác kị nước, liên kết ion. 
	0,25

	
	b/- Trong trứng có nhiều prôtêin, cấu trúc không gian của prôtêin được hình thành bởi các liên kết hiđrô, không bền với nhiệt độ cao
	0,25

	
	- Dùng phương pháp bảo quản lạnh là bảo quản trứng trong điều kiện nhiệt độ thấp (vừa phải)
	0,25

	
	- Trong điều kiện nhiệt độ thấp, liên kết hiđrô không bị đứt, cấu trúc không gian của prôtêin không bị phá vỡ, nó chỉ ức chế và làm giảm hoạt tính của prôtêin nên trứng lâu bị hỏng
	0,25

	
	- Không dùng phương pháp bảo quản nóng (bảo quản trứng trong điều kiện nhiệt độ cao) thì nhiệt độ cao làm cho liên kết hiđrô bị đứt gãy, cấu trúc không gian của protein bị phá vỡ và prôtêin mất hoạt tính, làm cho trứng nhanh bị hỏng
	0,25

	3

2,0 điểm


	a/- Cấu trúc

- Mạng lưới nội chất cấu trúc bằng hệ thống màng đơn sinh chất, gồm các xoang và ống nối thông với nhau. 
	0,5

	
	- Gồm 2 dạng là: Mạng lưới nội chất hạt, trên màng được đính các hạt ribôxôm và mạng lưới nội chất trơn, trên màng không có các hạt ribôxôm.
	0,5


	
	b/- Chức năng:

- Vai trò vận chuyển nội bào: Đảm bảo sự tập trung, vận chuyển các chất từ ngoài môi trường vào tế bào chất, giữa các cấu trúc nội bào(từ bào quan này tới bào quan khác).
	0,5

	
	- Vai trò tổng hợp các chất

+ Mạng lưới nội chất hạt có chức năng là nơi tổng hợp các loại prôtein của màng và prôtein ngoại bào.

+ Mạng lưới nội chất trơn là nơi tổng hợp các loại lipit của tế bào, tổng hợp và phân giải glicôgen và có chức năng khử độc của tế bào
	0,5

	4

2,0 điểm


	a/- Quang hợp diễn ra theo 2 pha là pha sáng và pha tối, trong đó sản phẩm của pha sáng cung cấp cho nguyên liệu cho pha tối và sản phẩm của pha tối cung cấp nguyên liệu cho pha sáng. Do vậy nếu một pha nào đó bị ngừng trệ thì pha còn lại sẽ không diễn ra được.   
	0,5

	
	- Khi không có ánh sáng thì pha sáng không diễn ra cho nên khi pha sáng không hình thành được NADPH và ATP , khi không có NADPH và ATP thì không có nguyên liệu cho pha tối . Ở pha tối, NADPH và ATP được sử dụng  để khử APG thành ALPG  và ATP được sử dụng để tái tạo Ri-1,5 DiP. Do vậy, mặc dù pha tối không sử dụng ánh sáng nhưng nếu không có ánh sáng thì pha tối không diễn ra. 
	0,5

	
	b/

Điểm so sánh

Vi khuẩn lưu huỳnh

màu lục, màu tía

Tảo, vi khuẩn lam

Chất cho e

H2A(A không phải oxi)

H2O

Sự thải oxi

Không thải oxi

Có thải oxi

Sắc tố

Khuẩn diệp lục

Diệp lục tố và sắc tố khác

 Hệ quang hóa

Có hệ quang hóa I

Có hệ quang hóa I và II


	0,25
0,25

0,25

0,25

	
	
	

	5
2,0 điểm


	a/- Hô hấp tạo ra năng lượng ATP để cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào như hoạt động vận chuyển chủ động các chất qua màng tế bào, hoạt động tổng hợp protein. Hô hấp tế bào tạo ra nhiệt làm ấm cơ thể, giúp duy trì thân nhiệt. 
	0,5

	
	- Hô hấp tế bào ở giai đoạn đường phân và chu trình Krebs tạo ra nhiều sản phẩm trung gian. Các sản phẩm trung gian này được tế bào sử dụng làm nguyên liệu cho quá trình tổng hợp các chất của tế bào.
	0,5

	
	b/- Nước tham vào các phản ứng thủy phân và các phản ứng oxi hóa trong chu trình Krebs. Ở chu trình Krebs, nước là nguyên liệu tham gia vào quá trình phân giải axêtylcôenzymA thành sản phẩm cuối cùng là CO2. 
	0,5

	
	- Trong chuỗi chuyền điện tử, nước tham gia vào phương trình:

H+ +e+O2
[image: image1.wmf]®

H2O.

Do vậy nước vừa là nguyên liệu, vừa là sản phẩm của quá trình hô hấp.
	0,5

	6

1,0 điểm
	Sự truyền tín hiệu từ các thụ thể insulin gây ra cả hai hậu quả ngắn hạn và dài hạn.

- Trong trường hợp ngắn hạn, insulin kích thích khả năng của các tế bào hấp thu glucôzơ. Đó là hậu quả của con đường truyền tín hiệu khởi sự bằng việc gắn insulin vào thụ thể của nó.  
	0,5


	
	-Trong trường hợp dài hạn, insulin kích thích tổng hợp các protein mới, như một loại protein tham gia vận chuyển colesteron và các lipit khác vào huyết tương
	0,5


	7
3,0 điểm


	a/- Sự phân chia tế bào chất diễn ra ở kì cuối. 
	0,5

	
	- Điểm khác nhau cơ bản: ở tế bào thực vật, sự hình thành vách ngăn xuất phát từ trung tâm tế bào đi ra ngoài (vách tế bào). Ở tế bào động vật hình thành eo thắt từ ngoài (màng sinh chất) vào trung tâm tế bào. 
	0,5

	
	b/ - Xác định bộ NST của loài trên và cho biết tên loài. 
  Số thể định hướng tạo thành = 15 x 3 = 45
	0,5



	
	Theo đề, ta có:

 ∑NST trong các  thể định hướng =số thể định hướng x n (số cặp NST)
                                                      =45 x n=1755        → n = 39

Suy ra, bộ NST lưỡng bội của loài: 2n = 39 . 2 = 78 là loài Gà
	0,5



	
	- Xác định số NST có trong các tinh trùng của gà

- Số tinh trùng tạo thành = 4 x 4 = 16
	0,5

	
	- Số NST trong các tinh trùng = 16 . n = 16 . 39 = 624 (NST
	0,5

	8

2,0 điểm


	a/ - Miễn dịch thể dịch là miễn dịch tạo ra kháng thể  bởi tế bào limphô B
	0,5

	
	- Có tên gọi như vậy vì: kháng thể là các protein hòa tan trong máu và các dịch thể khác của cơ thể. 
	0,5

	
	b/ - Kháng thể lưu động trong máu và dịch thể, khi gặp kháng nguyên (virut ngoại bào, vi khuẩn,.. sẽ liên kết để trung hòa chúng. 
	0,5

	
	- Kháng thể cũng sẽ gắn cố định trên màng sinh chất của tế bào B và có chức năng là thụ thể của tế bào B
	0,5

	9

2,0 điểm


	a/- Khử trùng nhiệt là phương pháp khử trùng hiệu quả nhất.Vì:

Khi đưa vật cần khử trùng vào nồi hấp áp lực( khử trùng ướt) hoặc vào tủ sấy(khử trùng khô) có nhiệt độ>1000C trong một thời gian nhất định có thể giết chết các tế bào sinh dưỡng và các nội bào tử.
	0,5

	
	Ở nhiệt độ cao axit nuclêic bị phá hủy, enzim và các prôtêin khác bị biến tính, màng sinh chất bị phá vỡ, làm cho vi sinh vật bị chết. 
	0,5

	
	b/- Phương pháp khử trùng Paxtơ là phương pháp khử trùng với thời gian ngắn ở nhiệt độ cao, ví dụ ở 720C trong 15 giây hoặc siêu nhiệt 140-1500C trong vòng 3 giây. Cách khử trùng này không triệt để nhưng cũng đủ để giết chết hầu hết các vi sinh vật gây bệnh. 
	0,5

	
	Ví dụ: sữa tươi khử trùng siêu nhiệt có thể bảo quản được 2 tháng ở nhiệt độ phòng. Đối với hoa quả người ta thường khử trùng lần 1 ở 60-800C trong 15 phút để diệt các tế bào sinh dưỡng, sau đó để qua đêm cho các bào tử nảy mầm thành tế bào sinh dưỡng lại khử trùng một lần nữa ở 60-800C trong 15 phút.   
	0,5

	10

2,0 điểm


	a/- Do các phân tử như axit nucleic, protein, lipit, tinh bột …có kích thước và khối lượng lớn không thể vận chuyển qua màng sinh chất. 
	0,5

	
	- Vi thế vi sinh vật phải tiết enzim vào môi trường để phân giải các cơ chất trên thành các chất đơn giản hơn để hấp thu.  


	0,5

	
	b/- Vì Hương đã không đậy kín cốc sữa nên vi khuẩn lactic không sinh trưởng được( vi khuẩn lactic là vi khuẩn kị khí). 
- Nên cần đậy kín cốc sữa. 
	0,5

	
	- Cho vào tủ lạnh ngay sẽ ức chế ngay sự sinh trưởng của vi khuẩn lactic (vi khuẩn lactic là vi khuẩn ưa ấm). 
- Nên cần ủ ở nhiệt độ 400C trong 3-5 giờ trước khi cho vào tủ lạnh. Làm đúng qui trình như vậy thì sẽ có được cốc sữa chua ngon, vừa ý.
	0,5
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